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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: HIV/AIDS là một vấn đề sức khỏe, y tế và xã hội được quan tâm hàng đầu. Điều 
dưỡng là người thường xuyên trực tiếp chăm sóc người bệnh. Do đó, kiến thức, thái độ về chăm sóc 

người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên điều dưỡng là rất quan trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam các 
nghiên cứu về kiến thức, thái độ trong phòng chống và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trên sinh 

viên điều dưỡng còn rất hạn chế. Mục tiêu nghiên cứu: mô tả kiến thức, thái độ và mối liên quan 

giữa kiến thức với thái độ trong dự phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên điều 
dưỡng trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt 

ngang mô tả thực hiện với 106 sinh viên Điều dưỡng năm thứ 3 và thứ 4 tham gia nghiên cứu. Kiến 
thức và thái độ trong phòng ngừa và chăm sóc HIV/AIDS được thu thập qua bộ câu hỏi tự điền gồm 

với 20 câu đánh giá kiến thức và 15 câu dạng 5-likert để đánh giá thái độ. Kết quả: Kiến thức về 
phòng ngừa HIV/AIDS của sinh viên đạt 14,9+3,02 điểm. Tỷ lệ kiến thức tốt đạt 62,3%. Sinh viên 

có kiến thức trung bình và chưa tốt lần lượt là 35,8% và 1,9%. Bên cạnh đó, có 17,0% sinh viên có 

thái độ không tích cực về chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Điểm thái độ về chăm sóc HIV/AIDS là 
52,6+10,2 điểm. Không có mối liên quan có nghĩa thống kê giữa kiến thức và thái độ của sinh viên 

trong phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS (p>0,05). Kết luận: Kiến thức và thái độ 
của sinh viên điều dưỡng trong phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn một số 

hạn chế. Do vậy, cần bổ sung các bài giảng, tập huấn về kiến thức và thái độ trong dự phòng và 

chăm sóc HIV/AIDS để giúp sinh viên nâng cao kiến thức và cải thiện thái độ một cách hiệu quả. 
Từ khóa: HIV/AIDS, kiến thức, thái độ, điều dưỡng, sinh viên. 

ABSTRACT 

KNOWLEDGE OF FALL PREVENTION AND RELATED FACTORS 

AMONG NURSING STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY  

OF MEDICINE AND PHARMACY 

Nguyen Thi Yen Nhi1, Duong Thi Thuy Trang1, Nguyen Thi My Duyen1,  
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Background: HIV/AIDS is a major health, medical, and social concern. Nurses are the ones 

who provide patient care directly. Therefore, knowledge and attitudes towards prevention and care 
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for people living with HIV/AIDS of nursing students are important. However, in Vietnam, the study 

on knowledge and attitudes about prevention and care for people living with HIV/AIDS of nursing 

students are limited. Objectives: The aim of the study was to describe knowledge and towards 
prevention and care for people living with HIV/AIDS attitudes as well as their association among 

nursing students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Material and method: a cross-
sectional descriptive study was conducted and involved 106 undergraduate nursing students in the 

third and fourth year of Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Results: The mean score 

of nursing student participants’ knowledge about prevention of HIV infection was 14.9+3.02 score. 
62.3% of students had a good knowledge of HIV prevention. There were 35.8% and 1.9% of students 

who had moderate and poor knowledge, respectively. 17.0% of students had negative attitudes 

regarding caring for people living with HIV/AIDS. The mean score of the attitudes was 52.6+10.2. 

There was no statistically significant association between the knowledge and attitudes towards 

prevention and care for people living with HIV/AIDS (p>0.05). Conclusion: There were some 
limitations of the knowledge and attitudes towards prevention and care for people living with 

HIV/AIDS among nursing students. More training courses about HIV/AIDS are recommended to 
enhance knowledge and attitudes among students. 

Keywords: HIV/AIDS, knowledge, attitude, nursing, students. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

HIV/AIDS luôn là một vấn đề sức khỏe, y tế và xã hội được quan tâm hàng đầu trên 

toàn thế giới. HIV/AIDS gây ra nhiều vấn đề không chỉ cho người nhiễm mà còn cho gia 

đình, hệ thống y tế và xã hội bởi vì nó ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe, chất lượng cuộc 

sống của người bệnh; mà còn làm tăng gánh nặng kinh tế, chi phí điều trị, nguồn nhân lực 

chăm sóc, vật tư y tế, và các vấn đề kinh tế xã hội khác [1]. Theo thống kê của Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) và Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), 

tính đến năm 2022, có khoảng 39,9 triệu người nhiễm HIV trên toàn cầu; trong đó có 1,3 

triệu trường hợp mới mắc. Trong những năm gần đây, HIV/AIDS dẫn đến khoảng 630,000 

ca tử vong và thực sự trở thành gánh nặng kinh tế cho các nước nghèo và đang phát triển 

với khoảng 20,8 tỷ đô la Mỹ chi phí cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS tại đây 

[2]. Tại Việt Nam, đến nay có khoảng 249.000 người nhiễm HIV và số người tử vong do 

HIV/AIDS là 113.689 người [3].  

Với vị trí quan trong của đội ngũ chăm sóc, kiến thức, thái độ trong chăm sóc người 

nhiễm HIV/AIDS của điều dưỡng có vai trò thiết yếu. Sự thiếu kiến thức và có thái độ tiêu 

cực của điều dưỡng có thể tác động xấu đến người nhiễm HIV/AIDS, gia đình họ và cả cộng 

đồng. Sinh viên điều dưỡng là đối tượng trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc tại cơ sở 

y tế và cộng đồng trong quá trình thực hành và trong tương lai. Do vậy, việc đảm bảo sinh 

viên có kiến thức, thái độ phù hợp trong dự phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS là 

nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong đào tạo điều dưỡng. Tuy nhiên, kiến thức, thái độ trong dự 

phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS của điều dưỡng lẫn sinh viên điều dưỡng đều còn 

hạn chế và khá chênh lệch giữa các nghiên cứu [4], [5]. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm 

mục tiêu khảo sát kiến thức, thái độ trong phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS của 

sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

   Tất cả sinh viên ngành Điều dưỡng năm 3 và năm 4 của Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ và đồng ý tham gia nghiên cứu.  
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. 

- Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ, chọn tất cả sinh viên 

Điều dưỡng năm thứ 3 và năm thứ 4 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đang học tập tại 

trường trong thời gian nghiên cứu, thỏa mãn tiêu chí chọn mẫu và không thuộc tiêu chuẩn 

loại trừ cho đến khi đủ cỡ mẫu cần thiết. Thực tế, chúng tôi mời 115 sinh viên tham gia, thu 

thập được 106 mẫu, với tỷ lệ phản hồi 92,17%. 

- Phương pháp thu thập số liệu:  

Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi tự điền để thu thập (1) thông tin chung về đối tượng 

nghiên cứu: phần này bao gồm câu hỏi về năm sinh, giới tính, năm đào tạo, xếp loại học 

lực, kinh nghiệm tham gia chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; (2) kiến thức về HIV/AIDS: 

gồm 20 câu hỏi, đánh giá kiến thức của sinh viên về phương thức lây truyền, biện pháp 

phòng ngừa và quản lý HIV/AIDS. Mỗi câu hỏi gồm 3 lựa chọn: “đúng”; “không rõ” hoặc 

“sai”. Mỗi câu trả lời đúng so với đáp án được tính 1 điểm, trả lời sai hoặc không biết được 

tính 0 điểm. Tổng điểm kiến thức dao động từ 0 đến 20 điểm và được chia thành 3 nhóm 

“tốt” (từ 15-20 điểm), “trung bình” (8-14 điểm) và “chưa tốt” (từ 0-7 điểm) [6]; (3) thái độ 

về chăm sóc người HIV/AIDS của sinh viên được khảo sát bằng 15 câu hỏi về quan điểm, 

cách suy nghĩ, hành vi ứng xử và phản ứng của sinh viên trong thực hành chăm sóc người 

nhiễm HIV/AIDS. Đây là thang đo Likert với 6 mức điểm. Mỗi câu hỏi có 6 đáp án để lựa 

chọn từ “hoàn toàn không đồng ý” = 1 điểm đến “hoàn toàn đồng ý” = 6 điểm. Điểm số thái 

độ có giá trị từ 15 đến 90 điểm và được chia thành 2 nhóm “tích cực” (60-90 điểm) và 

“không tích cực” (0=59 điểm) [7]. Trước khi sử dụng để thu thập số liệu, bộ câu hỏi đánh 

giá kiến thức có bản gốc là tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt; được đảm bảo chất lượng 

dịch thuật bằng quy trình dịch ngược và được đánh giá tính giá trị với 30 sinh viên có đặc 

điểm tương đồng với đối tượng nghiên cứu. Cronbach’s alpha của bản dịch tiếng Việt phần 

kiến thức và thái độ đạt 0,77 và 0,83.  

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu sau khi được thu thập, mã hóa, được xử lý 

bằng phần mềm SPSS 26,0. Các thống kê mô tả trung bình, độ lệch chuẩn, tần số, tỷ lệ được 

sử dụng để phân tích đặc điểm của các biến số về đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu, 

kiến thức, thái độ trong chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Phép kiểm Fisher’s exact được 

dùng để xác định mối liên quan giữa sự kiến thức và thái độ trong phòng ngừa và chăm sóc 

người nhiễm HIV/AIDS. Giá trị p nhỏ hơn 0,05 được coi như có ý nghĩa thống kê. 

- Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu tuân thủ các quy định về đạo đức trong 

nghiên cứu y sinh và được thông qua xét duyệt y đức bởi Hội đồng đạo đức trong nghiên 

cứu y sinh học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ theo quyết định số 24.006.SV/PCT-

HĐĐĐ ngày 24 tháng 5 năm 2024. Đối tượng nghiên cứu được cung cấp đầy đủ thông tin, 

được cam kết tính tự nguyện và tính bảo mật thông tin khi tham gia nghiên cứu. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu (n=106) 

 Trong nghiên cứu này, tuổi trung bình của sinh viên là 20,6+0,77 tuổi. Đa số sinh 

viên điều dưỡng là nữ, chiếm tỷ lệ 84,9%. Có 63,2% sinh viên năm thứ 3, 37,8% sinh viên 

năm thứ 4. Học lực khá chiếm tỷ lệ cao nhất (66,0%), tiếp đến là học lực trung bình-yếu 

(23,6%), và cuối cùng là học lực giỏi (10,4%). 53,8% sinh viên điều dưỡng chưa từng chăm 
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sóc người nhiễm HIV/AIDS, 36,8% sinh viên từng chăm sóc 1-2 trường hợp. Sinh viên từng 

chăm sóc từ 3 người nhiễm HIV/AIDS trở lên chiếm 9,4%. 

3.2. Kiến thức và thái độ của sinh viên về phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS của sinh viên điều dưỡng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình kiến thức của sinh viên điều dưỡng về 

phòng ngừa HIV/AIDS đạt 14,9+3,02 điểm.  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Biểu đồ 1. Phân loại kiến thức phòng ngừa HIV/AIDS của sinh viên 

Nhận xét: Trên 50% sinh viên có kiến thức tốt. 35,8% SV có kiến thức trung bình 

và kiến thức chưa tốt về phòng ngừa HIV/AIDS chiếm tỷ lệ 1,9%. 

Bảng 1. Thái độ về dự phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên điều dưỡng 

(n=106) 

Thái độ về phòng ngừa và chăm sóc người 

nhiễm HIV/AIDS 
Tần số Tỷ lệ (%) 

Điểm trung bình Thái độ: 52,6+10,2 điểm 

Tích cực 88 83,0 

Không tích cực 18 17,0 

Tổng cộng 106 100 

Nhận xét: Sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực trong chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS chiếm đa số (83,0%). 

 

  

   

  

 

   

 

 

 

 

Biểu đồ 2. Thái độ về chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên 

Nhận xét: Sinh viên có thái độ không sợ lây nhiễm khi chăm sóc người nhiễm HIV 

(chiếm tỷ lệ 86,8%). Trong khi đó tỷ lệ sinh viên có cảm xúc tiêu cực và thái độ chưa chuyên 

nghiệp trong chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS còn ở mức cao (62,3% và 70,8%). 
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3.3. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của sinh viên về phòng ngừa và chăm 

sóc người nhiễm HIV/AIDS của sinh viên điều dưỡng 

Bảng 2. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của sinh viên về phòng ngừa và chăm sóc 

người nhiễm HIV/AIDS 

Biến nghiên cứu 

Thái độ 
P 

Fisher’s 
Không tích cực 

(n, %) 

Tích cực 

(n, %) 

Kiến thức 

Chưa tốt 
2 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0,12 Trung bình 
35 

(92,1%) 

3 

(7,9%) 

Tốt 
51 

(77,3%) 

15 

(22,7%) 

Nhận xét: Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thái độ của 

sinh viên về phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS (p>0,05). 

IV. BÀN LUẬN 

4.1. Kiến thức và thái độ của sinh viên về phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS của sinh viên điều dưỡng 

Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi cho thấy kiến thức của sinh viên Điều dưỡng 

về phòng ngừa và chăm sóc HIV/AIDS chưa cao; chỉ có 62,3% sinh viên có kiến thức tốt. 

Tỷ lệ sinh viên có kiến thức trung bình và chưa tốt chiếm đến 37,7%. Kết quả nghiên cứu 

này tương đồng với nghiên cứu của Qadir thực hiện tại Iraq với 217 sinh viên Điều dưỡng 

tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy rằng sinh viên Điều dưỡng chỉ đạt mức trung bình về 

kiến thức phòng chống và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng việc xây dựng các bài giảng, cập nhật các kiến thức liên quan đến HIV/AIDS là 

rất cần thiết; đặc biệt nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh những 

kiến thức, quan điểm sai lầm về đường lây truyền và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS là 

vô cùng quan trọng trong đào tạo Điều dưỡng [8]. Tương tự, một nghiên cứu thực hiện năm 

2020 trên 324 sinh viên điều dưỡng tại Ai Cập cho thấy có khoảng 70% sinh viên có kiến 

thức đúng về phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, sinh viên vẫn 

còn có sự sai lầm trong kiến thức khi cho rằng HIV có thể lây truyền qua việc tắm cùng hồ 

bơi, hoặc hôn người nhiễm HIV/AIDS. Quan trọng hơn, nghiên cứu cho thấy kết quả chỉ có 

12,7% sinh viên biết rằng HIV/AIDS không thể phòng ngừa bằng vắc-xin [9]. Kết quả phân 

tích chi tiết từng câu hỏi trong nghiên cứu của chúng tôi cũng cho kết quả tương tự. Sinh 

viên điều dưỡng có kiến thức về HIV/AIDS ở mức tốt chưa cao cũng được xác định trong 

một số nghiên cứu khác [4], [10], [11]. 

Khi nghiên cứu về thái độ của sinh viên điều dưỡng chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS, chúng tôi nhận thấy rằng đa số sinh viên có thái độ khá tích cực (chiếm tỷ lệ 

83,0%). Tuy nhiên vẫn có đến 17% sinh viên không tích cực với việc chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS. Kết quả này phù hợp với kết quả ghi nhận được ở một số nghiên cứu trước đây. 

Cụ thể, một nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá kiến thức và thái độ của sinh viên 

điều dưỡng tại Châu Âu trong việc cung cấp các can thiệp điều dưỡng cho người nhiễm 

HIV/AIDS chỉ ra rằng điểm trung bình thái độ của sinh viên là khá cao và có trên 70% sinh 

viên có thái độ tích cực và sẵn sàng chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS mặc dù sinh viên vẫn 
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có e ngại việc lây nhiễm trong quá trình chăm sóc [12]. Tuy nhiên, có sự khác biệt về kết 

quả giữa nghiên cứu của chúng tôi với nghiên cứu tại Ai Cập. Trong nghiên cứu trên sinh 

viên điều dưỡng tại Ai Cập cho thấy có đến 52,6% sinh viên có thái độ tiêu cực về chăm 

sóc người nhiễm HIV/AIDS. Sự khác biệt này có thể xuất phát từ khác biệt về văn hóa cũng 

như đặc điểm đối tượng nghiên cứu giữa hai khảo sát. Trong nghiên cứu tại Ai Cập, kết quả 

cho thấy sinh viên nam và kinh nghiệm thực hành lâm sàng có ảnh hưởng đến thái độ của 

sinh viên. Trong đó sinh viên nam và có kinh nghiệm lâm sàng nhiều hơn thì có thái độ tích 

cực hơn so với sinh viên nữ hoặc sinh viên có ít kinh nghiệm lâm sàng hơn. Khi so sánh hai 

khảo sát chúng tôi cũng nhận thấy rằng, tỷ lệ sinh viên nam và kinh nghiệm thực hành lâm 

sàng của sinh viên trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả 

Ali tại Ai Cập. Do vậy, sự khác biệt trong tỷ lệ thái độ tích cực là phù hợp [9]. 

4.2. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về phòng ngừa té ngã cho người bệnh của 

sinh viên điều dưỡng  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận giữa kiến thức và thái độ về phòng ngừa 

và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu của Amiri và cộng sự (2020). Nghiên cứu của 

Amiri và cộng sự được thực hiện trên sinh viên điều dưỡng nhằm đánh giá các mối liên 

quan giữa kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc HIV/AIDS của sinh viên. Nghiên cứu 

chỉ ra rằng không có mối liên quan giữa kiến thức về HIV/AIDS với thái độ của sinh viên 

[13]. Một nghiên cứu thực hiện năm 2022 tại Iraq cũng ghi nhận kết quả tương tự [8]. Tuy 

nhiên, một số nghiên cứu khác lại ghi nhận mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến 

thức và thái độ của sinh viên trong chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS [14], [15]. Sự khác 

biệt trong kết quả nghiên cứu này gợi ý cho việc cần đánh giá thêm các yếu tố khác có thể 

ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên trong chăm sóc HIV/AIDS như tuổi, giới tính, tình 

trạng hôn nhân, tôn giáo, kinh nghiệm chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trước đây hoặc 

cho người thân hay bạn bè là người nhiễm HIV/AIDS. Các yếu tố này đã được ghi nhận là 

có mối liên quan có ý nghĩa thống kê đến kiến thức và thái độ trong phòng ngừa và chăm 

sóc người nhiễm HIV/AIDS [16]. 

Sinh viên có kiến thức trung bình và chưa tốt trong phòng ngừa và chăm sóc 

HIV/AIDS  là 37,7%. Có 17,0% sinh viên có thái độ không tích cực về chăm sóc người 

nhiễm HIV/AIDS. Không có mối liên quan có nghĩa thống kê giữa kiến thức và thái độ của 

sinh viên trong phòng ngừa và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS (p>0,05). Do vậy, trong 

nội dung giảng dạy sinh viên điều dưỡng cần bổ sung các bài giảng, tập huấn về kiến thức 

và thái độ trong dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS để giúp sinh viên nâng cao kiến thức và 

cải thiện thái độ một cách hiệu quả, từ đó góp đảm bảo an toàn trong thực hành nghề nghiệp 

và nâng cao chất lượng chăm sóc. 

V. KẾT LUẬN 

Kiến thức và thái độ của sinh viên điều dưỡng trong phòng ngừa và chăm sóc người 

nhiễm HIV/AIDS vẫn còn một số hạn chế. Do vậy, cần bổ sung các bài giảng, tập huấn về 

kiến thức và thái độ trong dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS để giúp sinh viên nâng cao 

kiến thức và cải thiện thái độ một cách hiệu quả. 
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